MỘT SỐ CẦU HỎI CHUẨN BỊ BẢO VỀ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG

PHẦN THIẾT KẾ 

1. Căn cứ xác định cấp hạng đường?
2. Cách xác định loại địa hình dựa trên bình đồ “chết”?

3. Xác định tốc độ thiết kế cho tuyến đường?

4. Các căn cứ xác định độ dốc dọc lớn nhất (idmax), độ dốc dọc nhỏ nhất (idmin)?
5. Nhân tố động lực D nghĩa là gì?

6. Các loại sức cản tác dụng lên xe trong trường hợp bất lợi nhất?

7. Xác định tốc độ thiết kế nhằm mục đích gì?
8. Cơ sở xác định các loại tầm nhìn của xe? Trình bày công thức tổng quát để xác định các loại tầm nhìn ấy?
9. Cơ sở xác định các loại bán kính đường cong đứng lồi, đường cong đứng lõm, đường cong nằm có siêu cao, đường cong nằm không siêu cao?

10. Trình bày cách xác định số làn xe? Bề rộng làn xe chạy? Bề rộng mặt đường, lề gia cố, nền đường?

11. Cơ sở đề xuất các phương án tuyến?
12. Các yếu tố kỹ thuật của đường cong nằm?

13. Tại sao phải triết giảm độ dốc trên đường cong nằm?

14. Các trường hợp nối đường cong nằm? Bố trí đoạn chêm siêu cao?

15. Trình bày cách tính toán chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao?

16. Độ mở rộng của đường cong nằm? Vì sao phải tính toán độ mở rộng đường cong nằm?

17. Các phương pháp nâng siêu cao? Phạm vi ứng dụng của từng phương pháp?
18. Thế nào là tần suất thiết kế? Cách lựa chọn tần suất thiết kế?

19. Trình bày tóm tắt các bước tính toán lưu lượng nước cực đại (Qmax) chảy về cống?
20. Cách xác định diện tích lưu vực?

21. Phân biệt cống chảy không áp, cống chảy bán áp, cống chảy có áp?
22. Cách xác định chiều dài cống?
23. Các phương pháp đi đường đỏ?

24. Các nguyên tắc khi thiết kế đường đỏ?

25. Các điểm cần chú ý khi đi đường đỏ?

26. Khi nào thì bố trí đường cong đứng? Các trường hợp bố trí đường cong đứng?

27. Các yếu tố kỹ thuật của đường cong đứng?

28. Cách xác định chiều dài rãnh dọc?

29. Các yếu tố cơ bản để xác định dạng mặt cắt ngang?

30. Các yếu tổ hình học trên mặt cắt ngang?
31. Trình bày cách tính khối lượng đất đào đất đắp trung bình?
32. Các cơ sở đề xuất các phương án kết cấu áo đường?
33. Các điều kiện kiểm tra cường độ kết cấu áo đường?

34. Các yêu cầu về nhiệt độ của bê tông nhựa khi kiểm tra theo 3 điều kiện cường độ?
35. Trình bày cách quy đổi các lớp kết cấu áo đường về hệ 2 lớp theo toán đồ Kogan?

36. Vẽ sơ đồ xác định ứng suất cắt trượt trong kết cấu áo đường?
37. Trong kết cấu áo đường của đồ án, anh (chị) hay xác định các điều kiện cần kiểm tra về cường độ tương ứng với các lớp vật liệu đã sử dụng?

38. Cơ sở khi lựa chọn các kích thước cấu tạo của cống? Chi tiết các bộ phận của cống?
PHẦN THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

39. Cách xác định mặt cắt ngang đất đắp trên cống? Tính toán khối lượng đất đắp trên cống?
40. Trình tự thi công cống?
41. Phương pháp đắp đất trên cống tròn bằng thủ công?

42. Trình tự và phương pháp lắp đặt ống cống?
43. Trình tự thi công mối nối cống?

44. Các công tác chuẩn bị khi thi công nền đường?
45. Trình bày các phương án đào đất, đắp đất?

46. Phương pháp xác định khối lượng đất phân phối theo cọc 100m?
47. Xác định khối lượng đất vận chuyển ngang, vận chuyển dọc cục bộ?

48. Ý nghĩa của đường cong tích lũy đất?

49. Cơ sở phân đoạn thi công và chọn máy chính?

50. Nguyên tắc khi điều phối dọc đắp?

51. Nguyên tắc khi chọn máy thi công?
52. Các sơ đồ xén đất? trình tự xén đất của máy ủi, máy xúc chuyển?
53. Kỹ thuật thi công của máy xúc chuyển, máy ủi khi điều phối dọc?
54. Các phương pháp đào đất và kỹ thuật thi công bằng máy đào?

55. Các số liệu cần thiết để thiết kế sơ đồ lu? Ý nghĩa công tác thiết kế sơ đồ lu?
56. Trình bày các phương pháp xác định đồ chặt của nền đường? Cụ thể là trình bày phương pháp rót cát?

57. Các cách xác định độ ẩm nhanh của đất thi công nền đường tại hiện trường?

58. Nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường?
59. Độ chặt là gì? Cách xác định hệ số độ chặt nền đường?

60. Các biện pháp xử lý khi thiết kế và thi công nền đắp cao?
61. Các giải pháp xử lý khi thi công nền đường đắp trên sườn dốc?

62. Ý nghĩa của biểu đồ yêu cầu cung cấp nhân lực, máy móc?
63. Sự giống và khác nhau giữa biểu đồ yêu cầu cung cấp nhân lực, máy móc và bảng kế hoạch điều động nhân lực, máy móc?

PHẦN THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

64. Cơ sở chọn vận tốc dây chuyền?
65. Trình tự công tác lên khuôn đường cho trường hợp đào lòng, đắp lề?

66. Các nguyên lý sử dụng vật liệu mặt đường?
67. Cơ sở chọn hướng thi công mặt đường?

68. Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền? điều kiện áp dụng? thế nào là dây chuyền chuyên nghiệp? thế nào là dây chuyền tổng hợp?

69. Các giai đoạn lu lèn, cách lựa chọn loại lu theo vật liệu?

70. Mục đích của việc thi công đoạn đầm nén thử nghiệm?
71. Các yêu cầu khi thiết kế sơ đồ lu lèn?

72. Kỹ thuật lu lèn các lớp mặt đường?

73. Sơ đồ rải khi thi công các lớp vật liệu cấp phối không sử dụng chất liên kết và khi rải bê tông nhựa?

74. Các tổ hợp lu lèn mặt đường cấp phối đá dăm? Tổ hợp nào là tốt hơn?
75. Trong các lớp mặt đường và vật liệu mặt đường? Khi nào thì có thể dùng máy san để san vật liệu thi công?
76. Công tác kiểm tra, nghiệm thu lớp mặt đường cấp phối đá dăm?

77. Nguyên lý hình thành cường độ của các loại mặt đường bê tông nhựa, cấp phối đá dăm, macadam, cấp phối thiên nhiên…?

78. Phương pháp kiểm tra chiều dày rải của các lớp vật liệu thi san hoặc rải?
79. Trình bày các cách nhận biết nhanh lớp cấp phối đá dăm, macadam đạt độ chặt yêu cầu? Độ chặt yêu cầu là bao nhiêu thì đạt?

80. Cách phân loại mặt đường bê tông nhựa?
81. Độ rỗng còn dư là độ rỗng như thế nào? Phân biệt mặt đường kín, mặt đường hở?

82. Yêu cầu đối với lớp nhựa dính bám trước khi rải bê tông nhựa?
83. Thời gian khống chế khi thi công các loại vật liệu có khống chế thời gian là bao nhiêu? Tính từ giai đoạn nào đến giai đoạn nào?

84. Các yêu cầu về nhiệt độ của bê tông nhựa khi thi công?

85. Trong quá trình thi công bê tông nhựa cần chú ý những vấn đề gì? Các biện pháp xử lý khi gặp sự cố (ví dụ trời mưa…)?
86. Công tác kiểm tra, nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa?
87. Trình bày cách tính toán hệ số sử dụng máy? Ý nghĩa của hệ số sử dụng máy?
88. Trình tự thi công lớp nhựa thấm bám?

89. Các công việc cần làm trong thời gian bảo dưỡng các loại mặt đường gia cố chất kết dính vô cơ? Ví dụ mặt đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng, đất gia cố vôi,…

90. Cách xác định đường tiến độ của dây chuyền?
91. Các loại thời gian trong biểu đồ tiến độ tổng thể của dây chuyền?

92. Đánh giá hiệu quả của phương pháp tổ chức dây chuyền? Nêu các biện pháp cần xử lý khi dây chuyền không hiệu quả?

93. Trong phương pháp thi công dây chuyền, công tác kiểm tra nghiệm thu từng giai đoạn phải làm trong khoảng thời gian nào?

94. Bố trí bình đồ thi công của từng đoạn dây chuyền trong những trường hợp thi công cụ thể?
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I. Phần sơ bộ :

1. Nguyên tắc phân nhịp ?

2. Cao độ đáy dầm cầu phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

3. Anh (chị) chọn phương án nào để thiết kế kỹ thuật ? Vì sao chọn phương án đó ?

4. Cách tính toán số lượng cọc trong thiết kế sơ bộ ?

5. Cơ sở nào để chọn số lượng dầm chủ trong mặt cắt ngang ?

6. Phân tích so sánh ưu khuyết điểm và phạm vi áp dụng hợp lý của các loại mặt cắt dầm (I , T , Super-Tee ... )?

7. Tác dụng của bản chuyển tiếp đầu cầu ?

8. Vẽ đường ảnh hưởng phản lực lên mố, trụ cầu ?

9. Viết công thức tính phản lực lên mố, trụ cầu và giải thích ý nghĩa các đại lượng ?

11. Căn cứ vào đâu để quyết định vị trí đặt trụ cầu và bố trí nhịp thông thuyền?

12. Cao độ của các bộ phận thuộc mố trụ cầu phụ thuộc vào những điều kiện nào?

13. Cự ly tối thiểu giữa các cọc ? Tại sao lại quy định như vậy ?

14. Có mấy chỉ tiêu để so sánh chọn phương án? Phương án chọn căn cứ vào yếu tố nào?

15. Từ những số liệu đã cho trong nhiệm vụ, bạn đã chọn kích thước các bộ phận kết cấu như thế nào? Dựa trên cơ sở gì?

16. Nêu tên và chức năng của các bộ phận kết cấu cầu?

II. Phần kỹ thuật:

1. Nêu trình tự thiết kế một kết cấu nhịp cầu?

2. Nguyên tắc bố trí cốt thép thường? 

3. Chức năng của các loại cốt thép thường?

4. Nêu đặc điểm của tải trọng HL93? Nguyên tắc xếp xe để có giá trị nội lực lớn nhất ?

5. Các tính hệ số phân phối ngang theo phương pháp đòn bẩy?

6. Vẽ đường ảnh hưởng momen, lực cắt tại các vị trí L/2, L/4... và viết công thức tính momen, lực cắt, giải thích các đại lượng?

7. Nguyên lý tạo dự ứng lực?

8. Ưu điểm của dầm BTCT ƯST?

9. So sánh dầm căng trước và căng sau?

10. Nêu trình tự phương pháp căng trước, phương pháp căng sau?

11. Dầm BTCT UST căng trước làm việc mấy giai đoạn?

12. Dầm BTCT UST căng sau làm việc mấy giai đoạn?

13. Các giai đoạn làm việc của dầm dự ứng lực? (tên và tải trọng chịu ứng với từng giai đoạn)

14. Viết công thức tính ứng suất trong từng giai đoạn thi công?

15. Cách bố trí cáp dự ứng lực?

16. Tại sao lại uốn cong lên các bó cáp dự ứng lực về phía đầu dầm?

17. Bản mặt cầu được tính như thế nào? Tính theo phương pháp gì? Sơ đồ tính của bản mặt cầu là gì?
III. Thi công cầu:

1. Khi đổ bê tông tại chỗ cần tổ chức thế nào?

2. Đúc dầm đúc sẵn ở đâu thuận tiện cho thi công?

3. Tại sao khi thi công đắp đảo rồi lại đào ra?

4. Mấu neo hình quả trám đặt ở đâu trong dầm BTCT DƯL kéo trước?

5. Dầm bê tông đúc ở bãi,làm thế nào vận chuyển được?

6. So sánh 2 phương  án thi công đóng cọc xong rồi đào đất và ngược lại?

7. Để đảm bảo chất lượng bê tông khi đúc dầm cần làm gì?

8. Vòi voi đổ bê tông có ngập vào bê tông không?

9. Các lực tác dụng khi tính toán ván khuôn?

10. Tại sao khi đổ bê tông lại quy định chiều cao đổ tối đa là 1,5m?

11. ý nghĩa của việc bảo dưỡng bê tông?

12. Cơ sở để chọn phương án thi công nhịp hợp lí?

13. Nội dung công tác thiết kế tổ chức thi công 1 công trình cầu?

14. Những yêu cầu cơ bản về thi công bê tông trong nước?

15. Các cách đặt đặt cốt thép chủ trong dầm cốt thép thường?

16. Các loại neo dùng cho cầu BTCT dự ứng lực ?

17. Đóng cọc ván thép và đóng cọc chịu lực làm việc gì trước?Tại sao?

18. Việc chọn 1 phương pháp thi công căn cứ vào các yếu tố nào?

19. Trình tự hạ lồng cốt thép trong cọc khoan nhồi? Nối các lồng cốt thép như thế nào ?

20. Công nghệ hạ cọc BTCT? Sự cố và cách khắc phục sự cố ?

21. Đóng cọc thử khi nào ? Khi gặp độ chối giả thì xử lý như thế nào ?

22. Phương pháp thi công cọc khoan nhồi ?

23. Các phương pháp khoan cọc nhồi?

24. Phân tích việc sử dụng ống vách, vữa sét để thi công cọc khoan nhồi?

25. Các sự cố và cách khắc phục khi thi công cọc khoan nhồi?

26. Cách tính chiều sâu ngàm cọc ván thép, bê tông bịt đáy ? 

